BIỂU MẪU

ĐIỀU TRA NGUỒN NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Biểu 01/TTC
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
(Có đến ngày 30 tháng 9 năm 2025)

	1. Tên đơn vị: .......................................................................................................................

	2. Tên giao dịch viết tắt (nếu có): .......................................................................................

	3. Địa chỉ: ............................................................................................................................

	4. Thủ trưởng đơn vị: ............................................................ .............................................

    Điện thoại: .......................................................................................................................
    E-mail:...................................................   Website cơ quan: ...........................................

	5. Thông tin người điền phiếu:  ...........................................................................................
    Điện thoại: .......................................................................................................................
    E-mail:..............................................................................................................................

	6. Cấp quyết định thành lập: 

    ( 5.1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ  
    ( 5.2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  

    ( 5.3. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp
    ( 5.4. Doanh nghiệp, tổ chức khác, cá nhân
    ( 5.5. Khác (Ghi rõ) ...................................................................................................

	7. Mã số thuế (nếu có): .........................................................................................

	8. Số Giấy phép đăng ký hoạt động KH&CN/ Quyết định phân loại tự chủ tài chính: 
       Số:………………………….…… Ngày cấp:................................................................
(Ghi rõ các lần thay đổi, bổ sung, gia hạn)

	9. Văn phòng đại diện/Chi nhánh (nếu có):

Địa chỉ: ............................................................................................................................
Giấy chứng nhận hoạt động (ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp): ................................

	10. Những nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận chưa đăng ký: (nếu không phải tổ chức KH&CN, vui lòng bỏ qua mục này)
      (  10.1. Tên tổ chức KH&CN
      (  10.2. Trụ sở chính
      (  10.3. Tổng số vốn
      (  10.4. Quyết định thành lập
      (  10.5. Cơ quan quyết định thành lập
      (  10.6. Cơ quan quản lý trực tiếp
      (  10.7. Người đứng đầu tổ chức
      (  10.8. Lĩnh vực hoạt động

	11. Cơ quan quản lý trực tiếp: .............................................................................................

	12. Bộ/ngành, tỉnh/TP trực thuộc TW chủ quản: ................................................................

	13. Loại hình của đơn vị/tổ chức:

      (  13.1. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

      (  13.2. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cụ thể:   

(  Trường đại học 

(  Học viện

(  Đại học quốc gia, đại học vùng

(  Viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ
(  Trường cao đẳng

      (  13.3. Tổ chức dịch vụ KH&CN, cụ thể:     

(  DV thông tin, thư viện/                      (  DV bảo tàng KH&CN

(  DV dịch thuật, biên tập, xuất bản KH&CN

(  DV điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên

(  DV thống kê, điều tra xã hội

(  DV tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
(  DV tư vấn về KH&CN                      (  DV sở hữu trí tuệ

(  DV năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

(  DV chuyển giao công nghệ

(  DV KH&CN khác

	14. Loại hình kinh tế:

      (  14.1. Nhà nước

(  Trung ương     

(  Địa phương      

      (  14.2. Ngoài nhà nước 

      (  14.3. Có vốn đầu tư nước ngoài

	15. Cơ sở vật chất - kỹ thuật:

a) Tổng số vốn (triệu đồng): ...............................................................................................
b) Tổng số vốn tại thời điểm hiện tại (triệu đồng (tạm tính)): ............................................
c) Quyền sở hữu trụ sở của đơn vị (Nhà nước/Thuê/Tự sở hữu): .......................................

	16. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của đơn vị:  (Mã cấp 1 trong Bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

(  Khoa học tự nhiên


(  Khoa học kỹ thuật và công nghệ

(  Khoa học y, dược


(  Khoa học nông nghiệp    

(  Khoa học xã hội


(  Khoa học nhân văn

	Người lập biểu
	Nghệ An, ngày ........ tháng 10 năm 2025
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Biểu 02/NL
NHÂN LỰC TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Có đến ngày 30/9 năm 2025)
Đơn vị tính: Người
	TT
	Phân loại
	Nhân lực có đến 30/9/2025
	
	Kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên từ NSNN năm 2025 (Tr.đ)
	Ghi chú: Công lập/ ngoài công lập

	
	
	Tổng

số
	Trong đó hưởng lương NSNN
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Chức danh GS, PGS
	
	

	
	
	
	Tổng

số
	Chuyên viên cao cấp / Nghiên cứu viên cao cấp/Kỹ sư cao cấp 
	Chuyên viên  chính/ Nghiên cứu viên chính/Kỹ sư chính 
	Chuyên viên/ Nghiên cứu viên/Kỹ sư
	Trợ lý nghiên cứu/Kỹ thuật viên/ Khác
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Khác
	Giáo sư
	Phó GS
	
	

	1
	Tổng số nhân lực của đơn vị, trong đó:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chia theo chế độ làm việc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chính thức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kiêm nhiệm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Quốc gia/ dân tộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Người Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dân tộc Kinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dân tộc thiểu số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Người nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chia theo lĩnh vực đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoa học tự nhiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoa học kỹ thuật và công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoa học y, dược
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoa học nông nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoa học xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khoa học nhân văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chia theo độ tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đến 35 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Từ 36-60 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trên 60 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu
	Nghệ An, ngày .........  tháng 10 năm 2025
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Biểu 03/ThS
DANH SÁCH NHÂN LỰC CÓ TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  TRỞ LÊN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 (Có đến ngày 31/8 năm 2025)
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị/

(Ghi rõ chuyên ngành)
	Năm Công nhận
	Học

Hàm/ Chức danh
	Năm công nhận học  hàm
	Phong tặng danh hiệu
	Chuyên ngành đào tạo 

sâu
	Nơi 

đào tạo

(Bằng cao nhất)
	Chức vụ, vị trí công tác đang đảm nhiệm
	Số lượng ĐT/DA đã tham gia 
	Điện thoại 

di động
	Email

	
	
	
	TSKH
	TS
	ThS
	
	GS
	PGS
	
	Danh

hiệu
	Năm được phong tặng 
	
	
	Lãnh đạo, quản lý
	Chuyên môn
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(8) (9): Ghi đối với những người có chức danh Giáo sư và Phó giáo sư được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm theo Quyết định của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học. 

Riêng đối với đội ngũ nhân lực thuộc khối Y tế, giáo dục ghi rõ danh hiệu được phong tặng: Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân,…

(13) Ghi cụ thể chuyên ngành được đào tạo được ghi trong bằng cao nhất.

- Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê; Khoa học máy tính và thông tin; Vật lý; Hoá học; Các khoa học trái đất và môi trường liên quan; Sinh học; Khoa học tự nhiên khác

- Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng; Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật vật liệu và luyện kim; Kỹ thuật y học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ sinh học môi trường; Công nghệ sinh học công nghiệp; Công nghệ nano; Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống; Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác
- Khoa học y, dược: Y học cơ sở; Y học lâm sàng; Y tế ; Dược học; Công nghệ sinh học trong y học; Khoa học y, dược khác

- Khoa học nông nghiệp: Trồng trọt; Chăn nuôi; Thú y; Lâm nghiệp; Thuỷ sản; Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Khoa học nông nghiệp khác

- Khoa học xã hội: Tâm lý học; Kinh tế và kinh doanh; Khoa học giáo dục; Xã hội học; Pháp luật; Khoa học chính trị; Địa lý kinh tế và xã hội; Thông tin đại chúng và truyền thông; Khoa học xã hội khác

- Khoa học nhân văn: Lịch sử và khảo cổ học; Ngôn ngữ học và văn học; Triết học, đạo đức học và tôn giáo; Nghệ thuật; Khoa học nhân văn khác

Ví dụ: Ghi: “Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng”

(14): Ghi rõ tên trường, nước đào tạo cho học vị cao nhất

	Người lập biểu
	
	Nghệ An, ngày .........  tháng 10 năm 2025

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


3

